
       UỶ BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHƯỜNG ĐỨC PHỔ                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI 
UBMTTQVN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ PHƯỜNG ĐỨC PHỔ, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

ĐVT: Đồng

TT Nội dung Số tiền dự trù
Kinh phí đã
cấp đơn vị
phân bổ

Kinh phí còn
lại đề nghị bổ

sung

I DỰ TOÁN ĐẠI HỘI UBMT TQVN phường Đức Phổ lần
thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 110.570.000 90.000.000 20.570.000

* Số lượng đại biểu dự kiến: 250 người
Thẻ đại biểu, phục vụ, dây đeo: 250 cái x 15.000đ 3.750.000
Hoa tươi để bàn và hoa bó tặng 3.000.000
Tiền nước uống:
 Phiên họp trù bị: 160 người x 20.000đ 3.200.000
 Phiên họp chính thức: 250 người x 40.000đ 10.000.000
Hỗ trợ tập luyện văn nghệ và thuê đồ diễn văn nghệ 15.000.000
Màn hình led trình chiếu 12m2 x 1.00.000đ 12.000.000
Âm thanh, ánh sáng 7.000.000
Thuê cổng hơi (12mx1mx6m) 4.500.000
Khẩu hiệu chào mừng Đại hội trước sảnh và 2 bên hội
trường 8mx0,8mx 200.000đ/m2x 4 tấm 5.120.000
Thảm đỏ 50m 1.250.000
In giấy mời + bì  và gửi bưu điện:   250 cái x 20.000đ 5.000.000
Phô tô tài liệu phát cho đại biểu 250 người x 30.000đ 7.500.000
Tiền cơm cho đại biểu không hưởng lương
180 người x 150.000đ/người 25.500.000
Tiền thuê rạp để xe 15 cái x 250.000đ 3.750.000
Tiền thuê quét dọn Hội trường 1.000.000
Chi hỗ trợ lực lượng không hưởng lương phục vụ Đại hội
200.000đ/người/ngày *1,5 ngày *10người 3.000.000

II DỰ TOÁN ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN phường Đức
Phổ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

75.200.000 40.000.000 35.200.000

* Số lượng đại biểu dự kiến: 180 người
1 Thẻ đại biểu, phục vụ, dây đeo: 180 cái x 15.000đ 2.700.000
2 Hoa tươi để bàn và hoa bó tặng 3.000.000
3 Tiền nước uống phiên họp trù bị: 180 người x 15.000đ 2.700.000
4 Tiền nước uống phiên họp chính thức: 180 người x 30.000đ 5.400.000
5 Hỗ trợ tập luyện văn nghệ và thuê đồ diễn văn nghệ 10.000.000
6 Âm thanh, ánh sáng 7.000.000

7 Phông maket chính; khẩu hiệu chào mừng Đại hội trước
sảnh và 2 bên hội trường 10.000.000

9 In giấy mời + bì: 200 cái x 15.000đ 3.000.000
10 Phô tô tài liệu phát cho đại biểu: 180 người x 30.000đ 5.400.000

11 Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương:
130 người x 150.000đ/người 19.500.000

12 Chi hỗ trợ lực lượng không hưởng lương phục vụ Đại hội:
200.000đ/người/ngày x 2 ngày x 10 người 4.000.000

13 Chi khác 2.500.000

III DỰ TOÁN ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH phường
Đức Phổ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

75.850.000 40.000.000 35.850.000
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* Số lượng đại biểu dự kiến: 170 người
1 Thẻ đại biểu, phục vụ, dây đeo: 170 cái x 15.000đ 2.550.000
2 Hoa tươi để bàn và hoa bó tặng 3.000.000
3 Tiền nước uống phiên họp trù bị: 150 người x 20.000đ 3.000.000
4 Tiền nước uống phiên họp chính thức: 170 người x 40.000đ 6.800.000
5 Hỗ trợ tập luyện văn nghệ và thuê đồ diễn văn nghệ 10.000.000
6 Âm thanh, ánh sáng 7.000.000

7 Phông maket chính; khẩu hiệu chào mừng Đại hội trước
sảnh và 2 bên hội trường 10.000.000

9 In giấy mời + bì và gửi giấy mời 170 cái x 20.000đ 3.400.000
10 Phô tô tài liệu phát cho đại biểu: 170 người x 30.000đ 5.100.000

11 Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương:
130 người x 150.000đ/người 19.500.000

12 Chi hỗ trợ lực lượng không hưởng lương phục vụ Đại hội:
200.000đ/người/ngày x 1,5 ngày x 10 người 3.000.000

13 Chi khác 2.500.000

IV DỰ TOÁN ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN phường Đức Phổ
lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

63.000.000 40.000.000 23.000.000

* Số lượng  đại biểu tham dự: 180 người
1 Nước uống phục vụ Đại hội 5.400.000

1.1 Phiên nội bộ: 120 người  x 20000đ 1.800.000

1.2 Phiên chính thức (có thể tổ chức 1 phiên)                   180
người x 20.000đ 3.600.000

2 Văn phòng phẩm, in ấn dự thảo văn kiện và tài liệu phục
vụ Đại hội 9.000.000

2.1 Phô tô tài liệu đóng quyển 180 quyến x 20.000đ 3.600.000
2.2 Phù hiệu, thẻ đại biểu 180 quyến x 15.000đ 3.600.000

2.3 Giấy mời + Thông báo triệu tập (bìa cứng trơn bóng) +tiền
gửi bưu điện 1.800.000

3 Hoa tươi trang trí hội trường 1.700.000
1 Hoa tượng Bác 300.000
2 Hoa tươi bục phát biểu 200.000
3 Hoa tươi bàn chủ tịch 200.000
4 Hoa tươi bàn thư ký 200.000
5 Hoa để bàn đại biểu (4bàn đầu) 800.000
4 Trang trí, tuyên truyền khánh tiết Đại Hội 5.900.000

4.1 Phông trang trí hội trường (in bạt, kích thước 7,2m x 3,5m)
(Makết) 1.380.000

4.2 In bạt khẩu hiệu 2 bên cánh gà Hội trường (0,7 x 10m x 02
chiếc) 770.000

4.3
Pano ảnh hoạt động của Hội Nông dân phường, nhiệm kỳ
2023 -2028, kích thước 2,5m x 6m (khung sắt có chân đứng,
in phun bạt)

3.750.000

5 Âm thanh, ánh sáng, văn nghệ 15.000.000

6 Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 160 người x
150.000đ 24.000.000

8 Chi khác 2.000.000

V DỰ TOÁN ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ phường
Đức Phổ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 66.450.000 40.000.000 26.450.000

TT Nội dung Số tiền dự trù
Kinh phí đã
cấp đơn vị
phân bổ

Kinh phí còn
lại đề nghị bổ

sung
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* Số lượng đại biểu dự kiến: 170 người
1 Thẻ đại biểu, phục vụ, dây đeo: 170 cái x 15.000đ 2.550.000
3 Tiền nước uống phiên họp trù bị: 150 người x 20.000đ 3.000.000
4 Tiền nước uống phiên họp chính thức: 170 người x 40.000đ 6.800.000
5 Hỗ trợ tập luyện văn nghệ và thuê đồ diễn văn nghệ 10.000.000
6 Âm thanh, ánh sáng 7.000.000

7 Phông maket chính; khẩu hiệu chào mừng Đại hội trước
sảnh và 2 bên hội trường 5.000.000

9 In giấy mời + bì và gửi bưu điện: 170 cái x 20.000đ 3.400.000
10 Phô tô tài liệu phát cho đại biểu: 170 người x 30.000đ 5.100.000
11 Hoa tươi Bác, 4 bàn đại biểu, 1 bộc phát biểu 1.100.000

12 Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương:
150 người x 150.000đ/người 22.500.000

Chi hỗ trợ lực lượng không hưởng lương phục vụ Đại hội:
200.000đ/người/ngày x 1 ngày x 5 người 1.000.000

Tổng cộng 391.070.000 250.000.000 141.070.000

TT Nội dung Số tiền dự trù
Kinh phí đã
cấp đơn vị
phân bổ

Kinh phí còn
lại đề nghị bổ

sung
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